
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

2 PLGS Võ Chí Cƣờng 22/02/1977
 Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
211561121 Kỹ sƣ cầu đƣờng Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Công ty Cổ phần Tƣ vấn 

xây dựng Thủy lợi - Thủy 

điện Bình Định

Trƣờng Đại học Giao 

thông vận tải

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

5 DG01 Bùi Thị Nhƣ Ý 18/03/1997

Tổ 6, KP An Phong, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định

052197012358
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định
Đại học Đà Nẵng

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

8 GS01 TRẦN QUANG VINH 08/06/1980

Số 14 Lý Thái Tổ, 

TP.Quy Nhơn, Bình 

Định

052080004426
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng bộ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVTK-

XD Bình Phú

Đại học Giao thông vận 

tải

Trƣờng Đại Học Kiến 

Trúc TP Hồ Chí Minh
6 Trần Đoàn Chuẩn 13/06/1985

Định thiện tây, Phƣớc 

Quang, Tuy Phƣớc, 

Bình Định

052085010098 Kỹ Sƣ xây dựng
Công ty TNHH 

TV&XDTH Phú Thịnh

Đại học xây dựng miền 

Trung

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học Thủy lợi

4 Nguyễn Duy Lâm 10/05/1997

Thôn Mỹ Hóa, xã Cát 

Hanh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

052097011840

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

3 Trần Lê Anh Thƣ 24/10/1997

Căn hộ A12.17 C/c 

NOXH An Phú Thịnh, 

phƣờng Nhơn Bình, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215483051

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ Sƣ – Xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Long
1 Phan Xuân Quang 03/07/1977

KV An Ngãi, P Nhơn 

Hƣng, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052077011883
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9 GS01 NGUYỄN THANH HÙNG 11/03/1983

481/10/6 HT17 , P. Hiệp 

Thành, Quận 12 , Tp. 

Hồ Chí Minh

052083014131 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TH 

Nguyễn Việt

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn

10 TK04
LÊ TRƢƠNG QUỐC 

HOÀNG
13/03/1980

Tổ 7, Khu phố 2, Đống 

Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định

052080013066 Kỹ sƣ điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III
TNHH Tƣ vấn xây dựng 

điện An Trung

Trƣờng ĐH Bách khoa 

Hà Nội

11 PLGS ĐỖ VĂN THẠNH 10/9/1979 Phù Mỹ, Bình Định 052079027276
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

CÔng ty TNHH TVXD 

TH Tuấn Hùng

Đại học giao thông vận 

tải

12 PLGS NGUYỄN TẤN NGỌC 16/9/1992 Phù Mỹ, Bình Định 052092013771
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

CÔng ty TNHH XD TH 

Tiến Thành
không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
Hạng III

14 KS01 DƢƠNG TUẤN KIỆT 10/02/1974 Quy Nhơn, Bình Định 052074022050 Cử nhân địa chất khảo sát Địa chất Hạng II không cung cấp
Đại học khoa học Tự 

nhiên TPHCM

15 GS01
TRƢƠNG VĨNH HOÀNG 

ÁNH
29/12/1974 An Nhơn, Bình Định 211513639

Thạc sỹ XD công trình 

thủy

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Trƣờng Cao đẳng Cơ 

điện -XD&NL Trung bộ
không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
Hạng II

17 GS01 PHẠM VÕ HOÀI QUANG 08/5/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084014202 Kỹ sƣ kỹ thuật điện
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TMXD 

Hƣng Việt

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

19 TK09 ĐẶNG HỮU THỨC 15/02/1979 Tuy Phƣớc, Bình Định 052079030169
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

L&T
Đại học Quang Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

CÔng ty TNHH TVXD 

Đại Hùng
20 NGUYỄN HẢI 07/7/1984 Quy Nhơn, Bình Định 221090442 Đại học Quang Trung

Trƣờng Đại học thủy lợi 

Công ty TNHH 

ĐTXD&TMDV Yến 

Tùng

Đại học Bách khoa 

TPHCM

18 ĐÀO ĐẶNG TRÍ 28/8/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091020265 Kỹ sƣ thủy lợi

16 PHAN BÁ HÙNG 04/12/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077022384
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình 
Công ty TNHH WAE

13 LÊ CÔNG ĐẤU 16/02/1997 Tây Sơn, Bình Định 052097000268
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty CP TVTK giao 

thông BĐ
không cung cấp



21 GS02 TRƢƠNG TUẤN TRỌNG 06/11/1992 Quy Nhơn, Bình Định 052092011712 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Trung tâm QH&KĐ XD Đại học Tôn Đức Thắng

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát Công trình NN&PTNT Hạng III

23 PLGS LÊ XUÂN BẢO 12/5/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052079000637 Kỹ sƣ Điện Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Trung tâm khuyến công 

& xúc tiến thƣơng mại 

BĐ

không cung cấp

24 TK04 TRẦN ĐÌNH QUỐC 02/5/1975 Tuy Phƣớc, Bình Định 052075007860 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng II

CÔng ty TNHH TVXD 

điện An Trung
Đại Học 

25 GS10
NGUYỄN VĂN THÀNH 

ĐÔ
27/02/1985 Phù Cát, Bình Định 211857078

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

CÔng ty TNHH XD 

Thủy Dƣơng

Đại học giao thông vận 

tải

26 GS01 NGUYỄN XUÂN LÝ 01/01/1997 Tuy Phƣớc, Bình Định 052097003130 Kỹ sƣ kinh tế xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp Đại học XD Miền Trung

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

28 GS01 NGUYỄN VĂN CỬU 08/10/1976 An Nhơn, Bình Định 052076007336
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

công ty CP xây lắp An 

Nhơn
Đại học kỹ thuật TpHCM

29 GS02 TRẦN VĂN TÚ 28/10/1973 An Nhơn, Bình Định 052073013962 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

công ty CP xây lắp An 

Nhơn
Đại học Tôn Đức Thắng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

32 GS02 NGUYỄN NGỌC PHI 20/12/1994 Phù Cát, Bình Định 052094011103 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III không cung cấp Đại học Quy Nhơn

33 GS10 NGÔ HỮU TRỊ 02/6/1963 Quy Nhơn, Bình Định 052093001762
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XDTH 

An Thịnh
không cung cấp

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng III

Đại học công nghệ TP 

HCM

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng
34 HUỲNH THANH HUY 19/8/1992 An Nhơn, Bình Định 052092005186

Công ty TNHH WAE
Đại học giao thông vận 

tải

không cung cấp

31 TRẦN ĐỒNG HÒA 31/5/1982 Phù Cát, Bình Định 052082009168
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

27 ĐẶNG HỒNG THÁI 23/3/1990 An Nhơn, Bình Định 052090009995 Kỹ sƣ xây dựng CÔng ty TNHH AEB không cung cấp

30 PHẠM ĐÌNH DANH 01/9/1974 Quy Nhơn, Bình Định 211161475

Đại học công nghệ TP 

HCM

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH TVXD 

DK

22 TRẦN MINH HIẾU 14/7/1985 Tây Sơn, Bình Định 052085010708 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH XD TH 

Minh Hiếu



35 GS10 NGUYỄN HỮU LUẬN 08/7/1988 Hoài Ân, Bình Định 052088005178
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa
Đại học Đông Á

36 GS10 TÔ HOÀI 12/6/1984 Hoài Ân, Bình Định 211812701
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

37 GS10 PHAN CÔNG VŨ 11/11/1985 Hoài Nhơn, Bình Định 052095016645
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa
Đại học Tôn Đức Thắng

38 GS01 TRẦN QUỐC HUY 02/6/1989 Hoài Ân, Bình Định 052089005210
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa
Đại học Quang Trung

39 GS10 NGUYỄN DUY THÀNH 12/9/1995 Thanh Hóa 038087009830
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

40 GS10
NGUYỄN DUY THẾ 

NGHĨA
01/01/1986 Phù Cát, Bình Định 215016487

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa

Đại học Giao thông vận 

tải

41 GS10 PHẠM HỮU HẠNH 29/4/1978 Hoài Nhơn, Bình Định 052078002577 Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II
Công ty TNHH XD Tín 

Nghĩa

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

43 GS01 ĐẶNG VĂN NHANH 06/5/1990 Hoài Ân, Bình Định 215238500 cao đẳng xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Minh 

Tƣờng
không cung cấp

44 GS01 LÊ VĂN MƢỜI 04/02/1980 An Nhơn, Bình Định 052080007904 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Phát
không cung cấp

45 PLTK VÕ CÔNG TUẤN 10/11/1977 Tuy Phƣớc, Bình Định 052077011446 Kiến trúc sƣ Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II
CÔng ty CP TV Hội Quy 

hoạch

Đại Học kiến trúc 

TpHCM

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

CÔng ty CP TV Hội Quy 

hoạch
không cung cấp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

47 VÕ VĂN TẦNG 30/9/1985 Hoài Nhơn, Bình Định 052085012698
Kỹ sƣ xây dựng xây 

dụng và công nghiệp

Kỹ sƣ xây dựng xây 

dụng và công nghiệp

CÔng ty CP TV Hội Quy 

hoạch
46 ĐỊNH THỊ KIM VÂN 09/12/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052177009570

không cung cấp không cung cấp42 TRẦN LÂM TRIỀU 06/10/1968 Tuy Phƣớc, Bình Định 052068019429 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 



48 PLGS NGUYỄN CÔNG QUANG 22/6/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052082005361
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Pháp luật Giám sát Hạng III

CÔng ty CP ĐT XD 

HUD 405 BĐ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

49 GS10 PHẠM HỮU VŨ 15/4/1985 Quảng Trị 045085007582
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH ĐTXD 

Dacinco

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

50 GS10 BÙI THỊ OANH 17/01/1997 Nghệ An 040197013398 Kỹ sƣ QLDA Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
Công ty TNHH ĐTXD 

Dacinco

Đại học giao thông vận 

tải

51 PLGS NGUYỄN TUẤN KHANH 16/10/1971 Quy Nhơn, Bình Định 052071002087 Kỹ sƣ hệ thống điện Pháp luật Giám sát Hạng II
CÔng ty TNHH TM&DV 

Khang Khang

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

52 GS10 PHẠM DUY ĐỨC 11/6/1983 Quy Nhơn, Bình Định 052083003142 Trung cấp XD DD&CN Giám sát Công trình Giao thông Hạng III không cung cấp không cung cấp

53 GS10 NGUYỄN HẢI LONG 08/5/1992 Quảng Bình 044092004460
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình

Đại học giao thông vận 

tải

GS01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

57 PLTK NGUYỄN BÌNH LONG 24/02/1978 TPHCM 001078020702 Kiến trúc sƣ Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II
CÔng ty CP TV TKXD 

Phƣơng Việt

Đại Học kiến trúc 

TpHCM

58 GS02 NGUYỄN TẤN THIÊN 30/11/1998 Phú Yên 054098006597 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

59 GS02 TRẦN ĐÌNH HUY ĐỨC 04/3/1998 Đăk lăk 066098004941 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

60 GS02 NGUYỄN PHÚC ĐẠI 19/12/1995 Phù Cát, Bình Định 052095005090 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Đại học Quy Nhơn

61 GS02 LÊ ĐỨC LỢI 12/8/1994 Quy Nhơn, Bình Định 052094005568 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH KTXD 

Bình Định
Đại học Quy Nhơn

không cung cấp

CÔng ty TNHH TV Hội 

Xây dựng
không cung cấp

không cung cấp

55 NGUYỄN KIM HÙNG 20/4/1953 Quy Nhơn, Bình Định 052053006118 Kỹ sƣ xây dựng 

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh
54 LÊ NGUYỄN HỘI 02/12/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052082002340

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

56 TRẦN ANH TUẤN 25/12/1992 Hoài Nhơn, Bình Định 052092005984
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH TVXD 

TM Thiên Thành



GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng II

62 PLDG HÀ VĂN TỰ 21/10/1975 Phù Cát, Bình Định 215216876 Kỹ sƣ XD DD&CN Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III Công ty TNHH Bình Yên Đại học kiến trúc Hà Nội

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

64 GS02 TRẦN THIỆN VƢƠNG 21/10/1994 Phù Cát, Bình Định 052094005568 Kỹ sƣ KỸ THUẬT Điện 
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Thƣơng 

Mại và Xây Dựng Hải Âu
Đại học Quy Nhơn

65 GS02 NGUYỄN HỒNG QUÂN 05/9/1987 Phù Mỹ, Bình Định 052087018840 Kỹ sƣ KỸ THUẬT Điện 
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak
Đại học Quy Nhơn

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

68 TK09 TRẦN THÁI HOÀNG 20/01/1985 An Nhơn, Bình Định 052085004949 không cung cấp
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III Trung tâm QH&KĐ XD không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TNHH Tƣ vấn xây dựng 

&MT Nam Phƣơng
Trƣờng ĐH Mở TPHCM

Đại học kiến trúc 

TpHCM

63 VÕ NGỌC QUAN 13/9/1990 Quy Nhơn, Bình Định 052090014282 Kỹ sƣ Điện - điện tử

Công ty TNHH KTXD 

Bình Định
62 VÕ VĂN THOÀN 03/9/1985 Hoài Nhơn, Bình Định 052085004714 Kỹ sƣ xây dựng

66 NGÔ THÀNH ĐẠT 25/4/1978 Quy Nhơn, Bình Định 211750572 Kỹ sƣ xây dựng Trung tâm QH&KĐ XD không cung cấp

67 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 19/7/1974 Quy Nhơn, Bình Định 211476728 Kỹ sƣ xây dựng Trung tâm QH&KĐ XD không cung cấp

69 TRẦN XUÂN VŨ 15/5/1981 Quy Nhơn, Bình Định

70 TRỊNH LÊ VIÊN 29/6/1980 Quy Nhơn, Bình Định

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Trung tâm QH&KĐ XD

052081008656 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Công ty TNHH kiến trúc 

An Viên

052081008656 không cung cấp

Đại học kiến trúc Hà Nội

71 HỒ KHOA NAM 07/5/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080018339 Kỹ sƣ xây dựng 
Công ty TNHH TVTK 

Miềm Trung
không cung cấp


